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	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	
	…............................................................................................................................................................................................................


I/ PHẦN 1: LỊCH SỬ (5 điểm)
     Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:

Câu 1 (1,0 điểm): a) Những chính sách tiêu biểu của vua Quang Trung nhằm phát triển kinh tế và văn hóa đất nước là:
A. Chiếu khuyến nông                                               C. Chiếu lập học
B. Đề cao chữ Nôm                                                    D. Cả 3 ý trên đều đúng

b) Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì?
A. Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền dân tộc    C. Để bảo vệ trật tự xã hội

B. Để bảo vệ quyền lợi của vua                                 D.  Để bảo vệ quyền lợi của dân

Câu 2 (1,0 điểm): Em hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp:
	A
	
	B

	“Chiếu khuyến nông”
	
	Phát triển giáo dục.

	
	
	

	Mở cửa biển, mở cửa biên giới
	
	Phát triển nông nghiệp.

	
	
	

	“Chiếu lập học”
	
	Phát triển buôn bán.


Câu 3 (1,0 điểm): §óng ghi (§), sai ghi (S) vµo        tr­íc c¸c c©u sau:
Lê Lợi chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch, vì: 

  Ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, rừng cây um tùm thích hợp cho quân ta mai phục.


 Ải Chi Lăng là vùng núi rộng có lương thảo nhiều, thích hợp cho quân ta tập trung và dự trữ lương thực.

Ải Chi Lăng là vùng núi rất cao, cách xa nơi quân địch đóng quân nên quân địch không tìm đến được.

Câu 4 (1,0 điểm): Vào đầu thế kỉ XVI, cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì?
.............................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5 (1,0 điểm): Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? Em có nhận xét gì về việc làm của nhà Hậu Lê?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I/ PHẦN 2: ĐỊA LÝ (5 điểm)
     Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:

Câu 1 (1,0 điểm): a) Ở đồng bằng duyên hải miền Trung:
A. Dân cư thưa thớt, chủ yếu là người Kinh và người chăm.
B. Dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm.
C. Dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu là người Kinh.
b) Đồng bằng Nam Bộ do phù sa sông nào bồi đắp?

A. Sông Mê Công - Sông Mã          
B. Sông Cửu Long - Sông Mã

C. Sông Mê Công và sông Đồng Nai

Câu 2 (1,0 điểm): §óng ghi (§), sai ghi (S) vµo       tr­íc c¸c c©u sau: Ở đồng bằng Duyên hải miền Trung:
      Dân cư thưa thớt, chủ yếu là người Kinh và người Chăm.


Dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm.
      Nghề chính của họ là đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

      Nghề chính của họ là làm nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Câu 3 (1,0 điểm): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành nội dung sau     (xuất khẩu, Sài Gòn, phong phú, lớn nhất.)
Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông …………….………… Đây là thành phố và là trung tâm công nghiệp ……………….……………….. của đất nước. Các sản phẩm công nghiệp của thành phố rất …………………..…….., được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và …………………………..
Câu 4 (1,0 điểm): Vì sao đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5 (1,0 điểm): Nêu vai trò của vùng biển, đảo và quần đảo nước ta?
.............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
